PHỤ LỤC VII.5
PHÂN KHAI CHI TIẾT VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2025 (ĐỢT 3)
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Địa điểm đầu tư (xã, phường)
	Quyết định đầu tư dự án
	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 
	Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024
	Năm 2025
	Chủ đầu tư

	
	
	
	Số/ngày
	Tổng mức vốn đầu tư
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách tỉnh
	
	
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách tỉnh
	

	1
	2
	3
	4
	5=6+7
	6
	7
	8
	9
	10=11+12
	11
	12
	13

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	 
	 
	511.792 
	230.961 
	86.537 
	76.537 
	10.000 
	 

	I
	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐBDTTS&MN
	 
	 
	 
	 
	 
	370.164 
	169.778 
	       50.956 
	       44.191 
	         6.765 
	 

	 
	Tiểu dự án 1-Dự án 4:  Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐBDTTS&MN
	 
	 
	 
	 
	 
	370.164 
	169.778 
	50.956 
	44.191 
	6.765 
	 

	1
	Đầu tư nâng cấp mở rộng đường nhựa; mương kè; cống thoát nước ấp Chàng Hai đoạn Ngã Tư con Nai đi Trường Mẫu giáo Lộc Quang
	Xã Lộc Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         6.000 
	         5.455 
	            545 
	UBND xã Lộc Quang

	2
	Đầu tư xây dựng đường BTXM; mương kè; cống thoát nước ấp Bồn Xăng, ấp Việt Quang, ấp Chàng Hai
	Xã Lộc Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         5.826 
	         3.163 
	         2.663 
	UBND xã Lộc Quang

	3
	Đầu tư xây dựng đường nhựa; mương kè; cống thoát nước tổ 5 đi tổ 3, ấp Việt Quang
	Xã Lộc Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         2.400 
	         2.182 
	            218 
	UBND xã Lộc Quang

	4
	 Nâng cấp mở rộng đường ĐH.01 thôn 3
	Xã Đăk Ơ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         6.600 
	         6.000 
	            600 
	UBND xã Đăk Ơ 

	5
	 Nâng cấp mở rộng tuyến đường GTNT thôn 3 và thôn Bù Khơn (Đăk Ơ.04)
	Xã Đăk Ơ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         4.510 
	         4.100 
	            410 
	UBND xã Đăk Ơ 

	6
	 Làm mới đường dân sinh phục vụ sản xuất từ đất hộ nhà ông Phó Dịp Phí đến đất hộ nhà ông Điểu Chung thôn Bình Giai
	Xã Đa Kia 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         3.300 
	         3.000 
	            300 
	UBND xã Đa Kia 

	7
	 Làm mới đường dân sinh phục vụ sản xuất từ đất hộ nhà ông Trình Sin Phát đến đường nhựa Nông trường 2 thôn Bình Giai
	Xã Đa Kia 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         3.520 
	         3.200 
	            320 
	UBND xã Đa Kia 

	8
	Xây dựng đường điện trung hạ thế tổ 2, tổ 10 ấp Sóc Nê 
	Xã Tân Tiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.100 
	         1.000 
	            100 
	UBND xã Tân Tiến

	9
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Điện Ảnh, ấp Mười Mẫu đi trung tâm xã Hưng Phước
	Xã Hưng Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         5.798 
	         5.271 
	            527 
	UBND xã Hưng Phước

	10
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Bù Tam đi trung tâm xã Hưng Phước
	Xã Hưng Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         4.400 
	         4.000 
	            400 
	UBND xã Hưng Phước

	11
	Thâm nhập nhựa đường từ nhà ông Phúc đi suối Đak Nung, thôn Đak Nung, xã Đăk Nhau
	Xã Đak Nhau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         2.992 
	         2.720 
	            272 
	UBND xã Đak Nhau

	12
	Xây dựng 02 cống thoát nước trên đường từ nhà ông Phúc đi suối Đak Nung, thôn Đăk Nung, xã Đak Nhau
	Xã Đak Nhau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.540 
	         1.400 
	            140 
	UBND xã Đak Nhau

	13
	Xây dựng cống thoát nước thôn Đak Nung xã Đak Nhau (Đường đi trại heo)
	Xã Đak Nhau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.980 
	         1.800 
	            180 
	UBND xã Đak Nhau

	14
	Xây dựng cống liên hợp tổ 1, Ấp Tà Tê 1, xã Lộc Thành
	Xã Lộc Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            495 
	            450 
	               45 
	UBND xã Lộc Thành

	15
	Xây dựng cống liên hợp tổ 5, Ấp KLiêu, xã Lộc Thành
	Xã Lộc Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            495 
	            450 
	               45 
	UBND xã Lộc Thành

	II
	 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
	 
	 
	 
	 
	 
	77.804 
	40.351 
	       16.001 
	       14.546 
	         1.455 
	 

	 
	 Tiểu dự án 1-Dự án 5: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông DTNT (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường Phổ thông có học sinh bán trú (trường phổ thông có HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS 
	 
	 
	 
	 
	 
	77.804 
	40.351 
	       16.001 
	       14.546 
	         1.455 
	 

	1
	Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long: Nâng cấp, sửa chữa cổng hàng rào, hệ thống thoát nước; Nâng cấp sân, đường bê tông và lát gạch sân trong khuôn viên trường; Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng; Sửa chữa các khối nhà khu A, B, C và nhà bếp ăn; Lắp đặt hệ thống chiếu sáng; Xây dựng khu trải nghiệm
	Phường Bình Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       12.701 
	       11.546 
	         1.155 
	UBND  Phường Bình Long

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cải tạo nhà vệ sinh chung, sân vườn, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, hệ thống thoát nước trường phổ thông DTNT THCS và THPT Bù Gia Mập
	Xã Phú Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         3.300 
	         3.000 
	            300 
	UBND xã Phú Nghĩa

	III
	 Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
	 
	 
	 
	 
	 
	       63.824 
	       20.832 
	       19.580 
	       17.800 
	         1.780 
	 

	1
	 Cải tạo sửa chữa sân, hàng rào, nhà văn hóa thôn Bình Hà 2; Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa thôn vùng đồng bào DTTS&MN 
	 Xã Đa Kia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         7.700 
	         7.000 
	            700 
	UBND xã Đa Kia

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xây dựng sân bê tông, cải tạo nhà văn hóa ấp Vẻ Vang; Xây dựng hàng rào, sân bê tông, cải tạo nhà văn hóa ấp Việt Tân; Cải tạo nhà văn hóa ấp Hiệp Hoàn; Xây dựng sân bê tông nhà văn hóa ấp Bù Nồm; Xây dựng sân bê tông nhà văn hóa ấp Tân Hai
	Xã Lộc Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.760
	1.600
	160
	UBND xã Lộc Quang

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Vườn Bưởi; Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, cổng, hàng rào, sân, giếng, nhà vệ sinh ấp Bù Núi A; Sửa chữa nhà văn hóa, cổng, hàng rào, sân, giếng ấp 6B
	Xã Lộc Tấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.750
	2.500
	250
	UBND xã Lộc Tấn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn 5
	Xã Đak Nhau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	880
	800
	80
	UBND xã Đak Nhau

	5
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa 06 ấp: Ấp 3, Mười Mẫu, Tân Phước, Bù Tam, ấp 5, Tân Hưng
	Xã Hưng Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.640
	2.400
	240
	UBND xã Hưng Phước

	6
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ 03 thôn: Bù Khơn, thôn 3, thôn 6; Sửa chữa nhà văn hóa thôn Bù Bưng
	Xã Đak Ơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.850
	3.500
	350
	UBND xã Đak Ơ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



